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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng răng nhiễm sắc Tetracycline, Fluor của nhóm học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại trường THPT Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
Kết quả: 95,2% học sinh nhiễm sắc Fluor ở độ I và II, chỉ có 4,8% học sinh nhiễm Fluor độ III. Giá trị điểm màu Vita 2D trung bình trên nhóm học sinh nhiễm Fluor là 6,9±0,8. 66,7% các học sinh nhiễm Fluor có màu răng không đồng nhất trên một răng. Giá trị điểm màu trung bình của nhóm đối tượng học sinh nhiễm sắc Tetracycline là 11,5±2,1. Nhóm học sinh nhiễm sắc Tetracycline độ I, có 100,0% có màu răng đồng nhất trên răng. 
Kết luận: trẻ 15-17 tuổi có răng nhiễm sắc Fluor chủ yếu ở độ I và II, có mối liên quan chặt chẽ giữa tiền sử sử dụng thuốc kháng sinh Tetracycline trước 12 tuổi với răng nhiễm sắc Tetracycline.

Từ khóa: răng nhiễm sắc Fluor, răng nhiễm sắc Tetracycline.
SUMMARY
REPORT ON DENTAL CLINICAL FEATURES ON TEETH STAINING TETRACYCLINE AND FLUOR OF 15-17 AGE GROUP STUDENTS
Objective: To assert the clinical features of Tetracycline and Fluor stained teethon student groups from 15 to 17 years old in high schools in Thach Ban - Long Bien - Hanoi. 
Objects and methods of research: cross-sectional descriptive study. 
Results: The rate of degree I and degree II Fluor stained teeth was 95.2%.Average2DVita color value on students having Fluor stained teeth was 6.9 ± 0.8. 66.7% of students having Fluor stained teeth have heterogeneous color on one tooth. Averagecolor value on students having Tetracycline stained teeth was11.5 ± 2.1. 100.0% students withTetracycline stained teeth havehomogeneous color on teeth. 
Conclusions: 15-17 years old children have Fluor stained teeth mainly at degree I and degree II, there was a relationship between historyof using Tetracycline antibiotics before 12 and Tetracycline teeth staining.
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